Kế hoạch dạy thêm Ngữ văn 8                     -                          Năm học 2023-2024


Ngày soạn: 05/09/2023
BUỔI 1+2 THÁNG 9

                               RÈN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU CÁC VĂN BẢN TRUYỆN

I. MỤC TIÊU
1.  Năng lực: 

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu tác phẩm truyện.

- Vận dụng kĩ năng đọc hiểu đã học, kiến thức trợ từ, thán từ để thực hành đọc hiểu các văn bản truyện ngắn trữ tình ngoài SGK. 

- Xác định được đề tài và người kể chuyện ngôi thứ ba; phân biệt được lời người kể chuyện và lời nhân vật; nhận biết được các chi tiết miêu tả nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, ngôn ngữ đối thoại; cảm xúc suy nghĩ.

- Biết tìm và phân tích được các chi tiết tiêu biểu để khái quát tính cách nhân vật và cảm nhận về chủ đề của truyện cùng thể loại.

- Năng lực đọc hiểu tác phẩm truyện.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về giá trị về nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản truyện.

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của văn bản với các văn bản có cùng chủ đề ngoài SGK.

2. Phẩm chất:
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Yêu thương, chia sẻ, biết giúp đỡ và có thái độ, cách cư xử với những người có hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.


- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Thiết bị: Máy tính, ti, vi, giấy A1 để HS làm việc nhóm, …

- Học liệu: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, ....
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Ca 1 buổi 1
A. ÔN TẬP KIẾN THỨC CƠ BẢN :

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ cho hs thảo luận theo cặp đôi trong 3 phút hệ thống câu hỏi sau

Câu 1. Nêu một số đặc điểm riêng của truyện ngắn.

Câu 2. So sánh các đặc điểm của truyện ngắn với truyện lịch sử.

Câu 3. Những kĩ năng, kinh nghiệm khi đọc hiểu một văn bản truyện ngắn.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

Câu 1: Một số đặc điểm riêng của truyện ngắn

1. Khái niệm

Là thể loại cỡ nhỏ của tác phẩm văn xuôi hư cấu, thường phản ánh 1 khoảnh khắc, 1 tình huống độc đáo hoặc 1 sự kiện gây ấn tượng mạnh có ý nghĩa nhất trong cuộc đời nhân vật.

2. Đặc trưng

- Kết cấu đơn giản, không chia nhiều tuyến.

- Bút pháp trần thuật.

- Chi tiết cô đúc.

- Lối hành văn hàm ý.
- Cốt truyện đa dạng (cốt truyện kì ảo, giản dị, đời thường, châm biếm,….).

Câu 2. So sánh các đặc điểm của truyện ngắn với truyện lịch sử

	Yếu tố
	Truyện lịch sử
	Truyện ngắn (hiện đại)

	Khái niệm
	Là tác phẩm truyện tái hiện những sự kiện nhân vật ở một thời kỳ, một giai đoạn

lịch sử cụ thể...
	Là một loại tác phẩm văn học kể lại một câu chuyện, có cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian,

hoàn cảnh diễn ra các sự việc.

	Cốt truyện
	Thường được xây dựng dựa trên cơ sở các sự kiện đã xảy ra; nhà văn tái tạo hư cấu sắp xếp theo ý đồ nghệ thuật của mình nhằm thể hiện một chủ đề tư tưởng

nào đó.
	Gồm các sự kiến chính được sắp xếp theo một trình tự nhất định: có mở đầu, diễn biến và kết thúc.

	Nhân vật
	Tập trung khắc họa những nhân vật nổi tiếng như vua chúa, anh hùng, danh

nhân...Những con người có
	Là đối tượng có hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, cảm xúc, suy nghĩ...Nhân vật thường là con

	
	vai trò quan trọng đối với đời sống của cộng đồng dân tộc.
	người nhưng cũng có thể là thần tiên, ma quỷ, đồ vật, con vật...

	Ngôn ngữ
	Phải phù hợp với thời đại được miêu tả, thể hiện vị thế xã hội, tính cách riêng của từng đối tượng => ngôn ngữ đậm chất lịch sử.
	Ngôn ngữ phù hợp với thời đại hiện đại.

	Nội
dung,
ý nghĩa
	Tái hiện những vấn đề có liên quan đến lịch sử.
	Tái hiện những vấn đề có liên quan đến con người và cuộc

sống.


Câu 3. Những kĩ năng, kinh nghiệm khi đọc hiểu một văn bản truyện ngắn

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Ca 2 buổi 1
B. LUYỆN TẬP:

1. Bài tập 1

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ cho hs thảo luận theo bản trong 10 phút hệ thống câu hỏi sau

ĐỀ ĐỌC HIỂU SỐ 1:
Có một anh chàng lúc học phổ thông suốt ngày chìm đắm trong Internet, nửa đêm thường vượt tường trốn ra khỏi trường để lên mạng. Một hôm như thường lệ anh ta lại trèo tường ra ngoài, nhưng mới trèo được một nửa thì vội vã rút chân lại, sắc mặt rất kì lạ, không nói không rằng. Về sau anh ta chăm chỉ học hành, không lên mạng nữa, các bạn học còn tưởng rằng hôm đó anh ta gặp ma.
Sau này anh thi đỗ vào một trường nổi tiếng, nhân dịp này bạn bè mới hỏi chuyện trước kia, anh ta trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói: “Hôm đó cha tôi đến đưa tiền sinh hoạt, nhưng không nỡ ở khách sạn, nên ngồi ngủ ở chân tường cả một đêm”.
                                               (Tuệ Tâm - truyenngan.com.vn)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6.0 ĐIỂM)
Câu 1. (1,0 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.

A. Miêu tả            B. Biểu cảm  C. Tự sự       D. Thuyết minh

Câu 2. (1,0 điểm) Đề tài của văn bản là gì?
A. Đề tài về tình bạn.                      B. Đề tài về tình mẫu tử

C. Đề tài về tình phụ tử.                  D. Đề tài về người lính.

Câu 3. (1,0 điểm) Có người cho rằng chi tiết: Một hôm như thường lệ anh ta lại trèo tường ra ngoài, nhưng mới trèo được một nửa thì vội vã rút chân lại, sắc mặt rất là lạ, không nói không rằng là chi tiết tiêu biểu của văn bản. Theo em đúng hay sai?
A. Sai

B. Đúng

Câu 4. (1,0 điểm) Hôm đó cha tôi đến đưa tiền sinh hoạt, nhưng không nỡ ở khách sạn, nên ngồi ở chân tường cả một đêm. Vì sao người cha lại ngồi ở chân tường cả đêm mà không ở khách sạn?

A. Vì thích tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

B. Vì thương yêu con, muốn để dành tiền cho con ăn học.

C. Vì muốn kiểm tra xem anh con trai có đi chơi đêm không. 

D. Vì tiếc tiền thuê khách sạn.

Câu 5. (1,0 điểm) Có ý kiến cho rằng, anh con trai trong văn bản không còn chìm đắm

trong internet mà chăm chỉ học hành, thi đỗ vào một trường nổi tiếng vì: 

A. Anh ấy đã nhận ra sai lầm của mình và đã rất thương bố khi chứng kiến hành động của bố.

B. Anh ấy thích học nên đã bỏ chơi internet để học hành chăm chỉ lo cho tương lai

của bản thân.

C. Anh ấy không còn tiền để chơi nên chăm chỉ học tập để chăm lo cho tương lai bản thân.

D. Anh ấy sợ ma nên không dám đi chơi nữa, đành ở nhà học hành chăm chỉ lo cho

tương lai bản thân.

Câu 6. (1,0 điểm) Nhân vật người bộ trong câu chuyện là người như thế nào?

 A. Rất mực yêu thương con, sẵn sàng hy sinh tất cả vì con.

B. Rất mực chiều chuộng con, hy sinh tất cả vì con.

C. Rất can đảm và yêu thương con. 

D. Rất yêu thương con và can đảm, chiều chuộng con.

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 7. (2,0 điểm) Nêu nội dung của văn bản.

Câu 8. (2,0 điểm) Từ văn bản trên, em rút ra cho mình được bài học gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. C. Tự sự

2. C. Đề tài về tình phụ tử

3. B. Đúng

4. B. Vì thương yêu con muốn để dành tiền cho con ăn học.

5. A. Anh ấy đã nhận ra sai lầm của mình và đã rất thương bố khi chứng 10 kiến hành động của bố.

6. A. Rất mực yêu thương con, sẵn sàng hy sinh tất cả vì con

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Nội dung của văn bản: Văn bản kể về anh chàng lúc học phổ thông ham nghiện Internet, thường trốn ra ngoài để chơi. Một hôm anh ta mới trèo được một nửa thì quay lại sắc mặt kì lạ. Từ hôm đấy anh học hành chăm chỉ và thi đậu vào trường đại học danh giá. Sau này hỏi ra mới biết, hôm đó anh gặp bố mang tiền cho anh ăn học nhưng do tiếc tiền không dám ở khách sạn mà ngồi ngủ ở chân tường. Câu chuyện đơn giản, ít tình tiết nhưng lại để lại cho người đọc nhiều thông điệp quý giá.

Câu 2: 

+ Cần phải học hành chăm chỉ, rèn luyện thật tốt để trở thành người có

ích cho gia đình, cho xã hội.

+ Cần cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ nỗi vất vả, sự hy sinh của cha mẹ dành cho mỗi đứa con.

2. Bài tập 2

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chyển giao nhiệm vụ.

- Gv cho hs thảo luận nhóm theo bàn trong 10 phút hệ thống câu hỏi sau

ĐỀ ĐỌC HIỂU SỐ 2: Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Tôi nhớ hồi còn nhỏ, có lần một người đàn ông ghé vào nhà tôi xin tiền. Ông nói ở quê lên đây chữa bệnh, giờ đã mất hết tiền rồi, không còn tiền về quê nên ông phải đi xin. Mẹ tôi đưa cho ông số tiền ít ỏi bà có và hỏi ông ăn cơm chưa rồi bảo tôi xới cho ông bát cơm nguội với mắm. Bà lấy cho ông cái áo của anh tôi cho ông ấy mặc....
Ông ăn xong, cầm cái áo và tiền cứ vừa đi thụt lùi ra cổng vừa chắp tay chấp bái
vừa nói: “Tôi đội ơn cô, cầu Trời Phật ban phước cho nhà mình!”.
Với một đứa trẻ thì đó là một câu chuyện lạ, tôi tò mò níu áo mẹ:
- Mẹ, ông ấy quê ở đâu? Ông ấy bị bệnh gì? Ông ấy đi xin được nhiều tiền không? Mẹ mỉm cười:
- Mẹ không hỏi.
- Tại sao mẹ không hỏi?
- Ừ, người ta xa quê, rơi vào cảnh khốn cùng thì hỏi về quê hương là đụng vào nỗi đau của họ. Người thành đạt rất tự hào khi nói về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, người sa cơ thì xấu hổ khi nói về quê của mình. Mình cho người ta có một chút mà mình lại chạm vào nỗi đau, nỗi xấu hổ của người ta thì không phải, không đúng. Làm vậy là
ác tâm!

                                                            (Trích Nhân tâm, theo https://truyennganhay.vn/ )

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. (1,0 điểm) Câu chuyện được kể bằng lời của ai?

A. Người kể giấu mặt.                            B. Nhân vật “tôi”.

C. Nhân vật người mẹ.                           D. Nhân vật người đàn ông.

Câu 2. (1,0 điểm) Người đàn ông trong câu chuyện vì sao phải đi xin tiền?

A. Vì quê ông bị thiên tai loạn lạc.              B. Vì ông bị thất lạc gia đình.

C. Vì đi chữa bệnh bị mất hết tiền.              D. Vì làm ăn thua lỗ và phá sản.

Câu 3. (1,0 điểm) Cách đối xử của người mẹ đối với người đàn ông thể hiện điều gì?

A. Tình yêu thương, lòng nhân ái.                B. Sự thương hại, lòng trắc ẩn. 

C. Sự ruồng rẫy, khinh bỉ.                             D. Sự xót xa, ái ngại.

Câu 4. (1,0 điểm) Chi tiết Ông ăn xong, cầm cái áo và tiền cứ vừa đi thụt lùi ra vừa chắp tay chấp bái vừa nói: “Tôi đội ơn cô, cầu Trời Phật ban phước cho nhà
mình.....” diễn tả điều gì của người đàn ông?

A. Sự tủi hổ, uất hận.                               B. Sự cảm kích, biết ơn.

C. Sự đau đớn, xót xa.                             D. Sự vô ơn, bội bạc.

Câu 5. (1,0 điểm) Theo người mẹ, việc làm nào sau đây đối với người sa cơ lỡ vận là

một sự ác tâm?

A. Chế giễu, chê bai họ.                                B. Xua đuổi, khinh miệt họ.

C. Không giúp đỡ người sa cơ.                     D. Hỏi về quê hương của họ.

Câu 6. Trong câu văn: - Mẹ, ông ấy quê ở đâu?, từ “mẹ” được có chức năng gì?

A. Từ ngữ xưng hô.                                           B. Thành phần gọi đáp.

C. Danh từ.                                                        D. Không thể xác định.

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 7. (2,0 điểm) Câu trả lời của người mẹ trong câu chuyện trên giúp em hiểu thêm điều gì về nhân vật này?

Câu 8. (2,0 điểm) Từ nội dung câu chuyện, em hãy viết một đoạn văn khoảng  10- 15 dòng về tình yêu thương con người.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1  B. Nhân vật “tôi”.

2.C. Vì đi chữa bệnh bị mất hết tiền.

 3. A. Tình yêu thương, lòng nhân ái.

4. B. Sự cảm kích, biết ơn.

5. D. Hỏi về quê hương của họ.

6. B. Thành phần gọi đáp.

PHẦN TỰ LUẬN

7. Câu trả lời của người mẹ cho thấy, ngoài tình yêu thương và lòng nhân ái, người mẹ còn:

- Là người có hiểu biết, tinh tế trong đối nhân xử thế.

- Có cách dạy con nhẹ nhàng, khéo léo, sâu sắc.

* Học sinh nêu được hiểu biết của bản thân về nhân vật người mẹ đảm bảo theo gợi ý: 2,0 điểm; Chỉ nêu được một phần đáp án: 1,0 điểm; không nêu hoặc nếu sai hoàn toàn: 0 điểm.
8. Tình yêu thương là tình cảm thương yêu, chia sẻ và đùm bọc, là sự tâm, giúp đỡ với những người xung quanh

quan

- Tình yêu thương có thể sưởi ấm tâm hồn những con người cô đơn, đau khổ, bất hạnh, truyền cho họ sức mạnh, nghị lực để vượt lên hoàn cảnh, mang lại niềm hạnh phúc, niềm tin và cơ hội để có cuộc sống tốt đẹp hơn; Là cơ sở xây dựng một xã hội tốt đẹp, có văn hóa.

- Tình yêu thương có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Mỗi người cần nâng niu hạnh phúc gia đình; Mỗi người chúng ta phải biết yêu thương lẫn nhau, yêu thương đồng loại; hãy sống yêu thương, biết sẻ chia, đồng cảm với những cảnh ngộ trong cuộc đời.

Ca 1 buổi 2
3. Bài tập 3

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
- Gv cho hs thảo luận nhóm theo cặp đôi trong 10 phút hệ thống câu hỏi sau

ĐỀ ĐỌC HIỂU SỐ 3: Đọc câu chuyện sau đây và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

GIÁ TRỊ CỦA HÒN ĐÁ

Có một học trò hỏi thầy mình rằng:

- Thưa thầy, giá trị của cuộc sống là gì ạ?

Người thầy lấy một hòn đá trao cho người học trò và dặn:

- Con đem hòn đá này ra chợ nhưng không được bán nó đi, chỉ cần để ý xem người ta trả giá bao nhiêu.

Vâng lời thầy, người học trò mang hòn đá ra chợ bán. Mọi người không hiểu tại sao anh lại bán một hòn đá xấu xí như vậy. Ngồi cả ngày, một người bán rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá một đồng. Người học trò mang hòn đá về và than thở:

- Hòn đá xấu xí này chẳng ai thèm mua. Cũng may có người hỏi mua với giá một đồng thầy ạ.
Người thầy mỉm cười và nói:

- Tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá vào tiệm vàng và bán cho chủ tiệm, nhớ là dù chủ cửa hàng vàng có mua thì cũng không được bán.
Người học trò rất bất ngờ khi chủ tiệm vàng trả giá hòn đá là 500 đồng. Anh háo hức hỏi thầy tại sao lại như vậy. Người thầy cười và nói:

- Ngày mai con hãy đem nó đến chỗ bán đồ cổ. Nhưng tuyệt đối đừng bán nó, chỉ hỏi giá mà thôi.

Làm theo lời thầy dặn, sau một hồi xem xét thì anh vô cùng ngạc nhiên khi chủ hiệu trả giá hòn đá là cả gia sản hiện có. Anh vẫn nhất quyết không bán và vội về kể lại với thầy. Lúc này người thầy mới chậm rãi nói:

- Hòn đá thực chất chính là một khối ngọc cổ quý giá, đáng cả một gia tài, và giá trị cuộc sống cũng giống như hòn đá kia, có người hiểu và có người không hiểu. Với người không hiểu và không thể cảm nhận thì giá trị cuộc sống chẳng đáng một xu, còn với người hiểu thì nó đáng giá cả một gia tài. Hòn đá vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế, điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là sự hiểu biết của con và cách con nhìn nhận cuộc sống.

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là:

A. Biểu cảm
B. Miêu tả
C. Tự sự
D. Nghị luận
Câu 2. Chủ đề của văn bản trên là:

A. Giá trị cuộc sống
B. Lòng biết ơn
C. Đức tính trung thực
D. Lòng hiếu thảo
Câu 3. Câu chuyện trong tác phẩm là lời kể của ai?

A. Người học trò
B. Người kể chuyện
C. Hòn đá
D. Người thầy
Câu 4. Vì sao người thầy trong câu chuyện lại yêu cầu học trò của mình mang hòn đá xấu xí đi hỏi giá mà lại không bán?

A. Để người học trò hiểu được giá trị to lớn của hòn đá.
B. Để người học trò biết được hòn đá là một viên ngọc quý, tuyệt đối không được bán.
C. Để người học trò nhận ra giá trị của hòn đá thông qua cách định giá của những người hiểu và không hiểu về nó, từ đó rút ra bài học về cách nhìn nhận về cuộc sống.
D. Để người học trò nhận ra giá trị của hòn đá. Tuy bề ngoài xấu xí nhưng thực chất nó là một khối ngọc quý đáng giá cả một gia tài.
Câu 5. Những từ nào sau đây là từ láy bộ phận?

A. Xem xét, nhìn nhận, xấu xí
B. Than thở, xem xét, háo hức
C. Háo hức, xem xét, nhìn nhận
D. Xấu xí, than thở, háo hức
Câu 6. Chi tiết tiêu biểu trong văn bản trên là:

A. Hòn đá
B. Người học trò
C. Người thầy
D. Chủ tiệm đồ cổ
Câu 7. Cụm từ ngồi cả ngày trong câu văn: Ngồi cả ngày, một người bán rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá một đồng là thành phần mở rộng câu bởi?

A. Trạng ngữ
B. Cụm danh từ
C. Cụm động từ
D.Cụm tính từ
Câu 8. Tác dụng của điệp từ bán, mua trong văn bản trên có tác dụng gì?

A. Thể hiện công việc mà người học trò phải làm theo lời dặn của thầy, qua đó phê phán sự thiếu chủ động, thiếu tích cực trong cách sống, cách làm việc của cậu học trò.
B. Thể hiện công việc của người học trò làm theo lời dặn của thầy để người học trò nhận ra giá trị của hòn đá, từ đó rút ra bài học về cách nhìn nhận cuộc sống.
C. Thể hiện sự thiếu chủ động, tích cực của người học trò trong học tập và cuộc sống.
D. Thể hiện công việc của người học trò làm theo lời dặn của thầy, qua đó nhấn mạnh giá trị của hòn đá.
Câu 9. Thông điệp mà em tâm đắc nhất sau khi đọc văn bản trên là gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

                                                SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	HS viết đoạn văn 8-10 dòng nêu được cụ thể thông điệp, lí do chọn thông điệp.

HS có thể lựa chọn những thông điệp sau:

- Mỗi người có một cách “định giá” khác nhau về thành công hay hạnh phúc. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người và làm cho đời mình trở nên giá trị theo cách của mình. Chỉ có bạn mới quyết đinh được cuộc sống của bạn.

- Hãy trân trọng những gì mình đang có bởi cuộc sống tốt đẹp hay không là do cách bạn suy nghĩ và cảm nhận.
	2,0




Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ

4. Bài tập 4

- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- Gv cho hs thảo luận nhóm theo bàn trong 10 phút hệ thống câu hỏi sau

ĐỀ ĐỌC HIỂU SỐ 4

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
BÀN TAY YÊU THƯƠNG
Trong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh lớp một vẽ về điều gì làm cho em thích nhất trong đời.
Cô giáo thầm nghĩ "Rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh". Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của một em học sinh Douglas: bức tranh vẽ một bàn tay.
Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi một hình ảnh đầy biểu tượng này. Một em phán đoán
- "Đó là bàn tay của bác nông dân".
Một em khác cự lại:
-  "Bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ phẫu thuật....".
Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần rồi mới hỏi tác giả. Douglas cười ngượng nghịu:
- "Thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ!".
Cô giáo ngẩn ngơ. Cô nhớ lại những phút ra chơi thường dùng bàn tay để dắt Douglas ra sân, bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không đuợc xinh xắn như những đứa trẻ khác, gia cảnh từ lâu lâm vào tình cảnh ngặt nghèo. Cô chợt hiểu ra rằng tuy cô vẫn làm điều tương tự với các em khác, nhưng hóa ra đối với Douglas bàn tay cô lại mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương.
(Quà tặng cuộc sống – Bài học yêu thương của thầy, Mai Hương) 

 Chọn đáp án đúng nhất. 

Câu 1. Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt nào? 

A. Tự sự 

B. Miêu tả 

C. Biểu cảm 

D. Nghị luận 

Câu 2. Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy?

A. Thứ nhất  

B. Thứ ba

C. Thứ hai

D. Cả A và B

Câu 3. Câu văn “Cô nhớ lại những phút ra chơi thường dùng bàn tay để dắt Douglas ra sân, bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không đuợc xinh xắn như những đứa trẻ khác, gia cảnh từ lâu lâm vào tình cảnh ngặt nghèo’’có bao nhiêu từ láy?

A. Một từ 
B. Hai từ 
C. Ba từ 
D. Bốn từ 
Câu 4. Trong câu "Rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh" có mấy cụm danh từ?
A. Một cụm 

B. Hai cụm 

C. Ba cụm 

D. Bốn cụm 

Câu 5. Trạng ngữ trong câu “Trong một tiết dạy vẽ, có giáo viên bảo các em học sinh lớp một vẽ về điều gì làm cho em thích nhất trong đời’’ có chức năng gì?

A. Chỉ thời gian 

B. Chỉ mục đích 

C.  Chỉ nguyên nhân 

D. Liên kết với câu trước  

A. Câu 6. Thông điệp mà tác giả gửi gắm đến bạn đọc là gì?
B. Tình yêu thương, sự đồng cảm, giúp đỡ trong cuộc sống bắt nguồn từ những điều rất đỗi bình thường nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn. 

C. Tình yêu thương khi xuất phát từ tấm lòng chân thành, không toan tính sẽ giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. 
D. Tình yêu thương mang lại nghị lực sống, giúp họ vươn lên, vượt qua những bất hạnh trong cuộc đời.
E. Các đáp án trên đều đúng.

Câu 7. Trong câu: Cô giáo thầm nghĩ "Rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh." dấu ngoặc kép dùng để làm gì?

A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.

B. Đánh dấu ý nghĩ của nhân vật 

C. Đánh dấu từ ngữ dùng với ý nghĩa đặc biệt. 

D. Dấu ngoặc kép dùng phía cuối câu hỏi.

Câu 8. Trong câu: "Bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ phẫu thuật...." Từ tay là:

A. Từ đồng âm

B. Từ đa nghĩa 

C. Từ đơn nghĩa

D. Từ trái nghĩa

Câu 9:  Trong câu chuyện trên, cô giáo đã yêu cầu học sinh vẽ theo chủ đề nào? 

 Tại sao cô giáo lại ngạc nhiên khi Douglas vẽ một bàn tay? 

Câu 10:  Douglas vẽ bàn tay ai? Điều đó có ý nghĩa gì? 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Câu 1


	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	A


	A
	A
	D
	A
	D
	B
	C


Câu 9. Cô giáo đã yêu cầu học sinh vẽ theo chủ đề: vẽ điều gì làm em thích nhất trong đời. 
- Bởi vì cô nghĩ: chắc học sinh sẽ vẽ những món quà những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh .Thế nhưng bức tranh của bạn Douglas lại vẽ 1 bàn tay.


Câu 10 

- Douglas vẽ bàn tay cô giáo

- Điều đó cho thấy bàn tay cô giáo chính là biểu tượng mà em thích nhất(0,75 điểm)

 Trả lời đúng nhưng  trả lời  chung tìm chi tiết từ vb:bàn tay để dắt Douglas ra sân, bàn tay cô lại mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương.
Ca 2 buổi 2
5. Bài tập 5

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ.

- Gv cho hs thảo luận nhóm theo bàn trong 10 phút hệ thống câu hỏi sau

ĐỀ ĐỌC HIỂU SỐ 5

Đọc văn bản sau:

CÂU CHUYỆN VỀ HAI HẠT LÚA

         Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt đều to khỏe và chắc mẩy,…


 Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: 

“Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân hình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ”. Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó. 


Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.

Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì nên nó chết dần chết mòn. Trong khi đó hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đấy nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới…





(Theo Hạt giống tâm hồn, NXB Trẻ, 2004)
Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là phương thức nào?


A. Tự sự


B. Miêu tả


C. Biểu cảm


D. Nghị luận

Câu 2. Văn bản trên được kể theo lời của ai?


A. Lời của hạt lúa thứ nhất


B. Lời của hạt lúa thứ hai


C. Lời của người kể chuyện


D. Lời kể của hai cây lúa

Câu 3. Chi tiết chính trong văn bản trên là chi tiết nào?


A. Người nông dân


B. Cánh đồng


C. Hai cây lúa


D. Chất dinh dưỡng

Câu 4. Vì sao hạt lúa thứ hai lại “ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất”?

A. Vì nó muốn được ra đồng cùng ông chủ.


B. Vì nó biết chỉ khi được gieo xuống đất, nó mới được bắt đầu một cuộc sống mới

C.Vì nó không thích ở mãi trong kho lúa


D. Vì khi được gieo xuống đất nó sẽ nhận được nước và ánh sáng.

Câu 5. Xác định thành phần trạng ngữ trong câu: Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng.

A. Thời gian trôi qua

B. hạt lúa thứ nhất bị héo khô

C. bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng

D. bị héo khô nơi góc nhà
Câu 6. Từ sung sướng trong văn bản trên thuộc loại từ nào?


A. Từ ghép đẳng lập


B. Từ ghép chính phụ


C. Từ láy


D. Từ láy toàn bộ

Câu 7. Xác định biện pháp tu từ trong câu: Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.

A. So sánh


B. Nhân hóa


C. Ẩn dụ


D. Hoán dụ

Câu 8. Từ hình ảnh hạt lúa thứ nhất bị héo khô, tác giả muốn phê phán điều gì?


A. Sự hèn nhác, ích kỉ  không dám đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn trốn tránh trong sự an toàn vô nghĩa

B. Sự ích kỉ chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân mình.


C. Sự vô cảm không quan tâm đến người khác.


D. ……..

Câu 9. Em hãy tóm tắt ngắn gọn văn bản trên?

Câu 10. Em rút ra được bài học gì sau khi đọc xong ăn bản trên?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC-HIỂU

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- Học sinh tóm tắt được nội dung chính của văn bản
	1,0

	
	10
	- Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân 

- Muốn sống một cuộc đời ý nghĩa, chúng ta phải mạnh mẽ dấn thân. Nếu cứ thu mình trong cai vỏ bọc an toàn, chúng ta rồi sẽ chỉ là những con người nhạt nhòa rồi tàn lụi dần. Muốn thành công, con người không có cách nào khác ngoài việc đương đầu với gian nan, thử thách.
	0,5

0,5




IV. Hướng dẫn về nhà:

- Ôn tập và hoàn thành bài tập.

- Xem lại kiến thức về truyện ngắn.

- Xem lại kiến thức về trợ từ, thán từ để chuẩn bị cho tiết ôn tập lần sau.

Ngày soạn: 05/09/2023
BUỔI 3 - THÁNG 9

Ôn tập tiếng việt (Trợ từ, thán từ)

I. MỤC TIÊU
1.  Năng lực: 

- Rèn kĩ năng nhận diện.

- Vận dụng các đơn vị kiến thức vào làm bài tập.

- Chủ động ôn tập kiến thức.

- Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

- Biết cách sử dụng trợ từ, thán từ, trong nói và viết 

2. Phẩm chất:
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Yêu thương, chia sẻ, biết giúp đỡ và có thái độ, cách cư xử với người khuyết tật, những người có hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.


- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Thiết bị: Máy tính, ti, vi, giấy A1 để HS làm việc nhóm, …

- Học liệu: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, ....
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Ca 1

I. ÔN TẬP KIẾN THỨC CƠ BẢN :

 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: hs làm việc cá nhân

? Thế nào là trợ từ? Lấy VD

? Thế nào là thán từ? Các loại thán từ? Phân biệt trợ từ với thán từ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình làm bài của HS, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

- Học sinh trình bày ý kiến các nhân

- Học sinh nhận xét lẫn nhau và bổ sung nếu cần
- GV: Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần). Yêu cầu các bạn khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- GV nhận xét bài làm của học sinh.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

1. Trợ từ:

a. Khái niệm: 
? Thế nào là trợ từ? ví dụ? 
   - Là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó 

 VD: những, có, chính, đích, ngay...

b. Lưu ý:

* GV đưa ra một số lưu ý: 
- Trợ từ không có khả năng tự làm thành một câu độc lập, không có khả năng làm thành phần câu hoặc thành tố của cụm từ.
VD: Chính, ngay, là, những, có, mỗi…..
- Có những từ có hình thức âm thanh giống với các trợ từ nhưng không phải là trợ từ.

    Ví dụ:

                 + Nó đưa tôi những 100 ngàn đồng.

                 + Nó đưa tôi những đồng bạc cuối cùng trong túi của nó.

  (Ví dụ 1 là trợ từ; ví dụ 2 không phải là trợ từ mà là lượng từ )

 2. Thán từ:
 a. Khái niệm:
 ? Thế nào là thán từ? ví dụ? 
    - Thán từ là những từ dùng để bộc lộ t/c, c/x của người nói hoặc dùng để gọi đáp. 

    - Thán từ thường đứng ở đầu câu, có khi nó được tách ra thành 1 câu đặc biệt.

  b. Các loại thán từ: Gồm 2 loại chính:

+ Thán từ bộc lộ t/c, c/x: a, ơi, ối,...

+ Thán từ gọi-đáp: này, ơi, vâng, dạ, ừ...

 c. phân biệt trợ từ, thán từ
Giống nhau :

- Đều không thuộc từ loại chính

- Đều biểu thị tình cảm của người nói

Khác nhau :

	Vị trí trong câu
	Thường đứng giữa câu
	Thường đứng đầu câu
	

	Khả năng kết hợp
	Không có khả năng độc lập tạo thành câu
	Có khả năng tách ra tạo thành câu riêng biệt
	


II. Luyện tập

 1. Bài tập 1: Tìm trợ từ

  Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho hs thảo luận theo cặp đôi trong 3 phút tìm các trợ từ trong các câu sau:

1. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn.

2. Này! Thằng cháu nhà tôi đến một năm nay chẳng có giấy má gì đấy ông giáo ạ!

3. Chỉ nghe tiếng chim hót líu lo mà không thấy bóng chim đâu.

4. Tôi quên cả mẹ tôi đứng sau lưng. Nghe gọi đến tên tự nhiên giật mình lúng túng 

5. Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám

6. Tựa nhau trông xuống thế gian cười

7. Những là rày ước mai ao. (Nguyễn Du)

8. Cái bạn này hay thật.

9. Mà bạn cứ nói mãi điều mà tôi không thích làm gì vậy?

10. Đích thị là Lan được điểm 10 rồi

11. Có thế tôi mới tin mọi người.

12. Nó hát những mấy bài liền.

13. Chính các bạn đã giúp Lan học tốt.

14. Nó ăn mỗi bữa chỉ lưng bát cơm.

15. Ngay cả bạn thân, nó cũng ít tâm sự.

16. Anh tôi toàn những lo là lo.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

1. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn.

2. Này! Thằng cháu nhà tôi đến một năm nay chẳng có giấy má gì đấy ông giáo ạ!

3. Chỉ nghe tiếng chim hót líu lo mà không thấy bóng chim đâu.

4. Tôi quên cả mẹ tôi đứng sau lưng. Nghe gọi đến tên tự nhiên giật mình lúng túng 

5. Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám

6. Tựa nhau trông xuống thế gian cười

7. Những là rày ước mai ao. (Nguyễn Du)

8. Cái bạn này hay thật.

9. Mà bạn cứ nói mãi điều mà tôi không thích làm gì vậy?

10. Đích thị là Lan được điểm 10 rồi

11. Có thế tôi mới tin mọi người.

12. Nó hát những mấy bài liền.

13. Chính các bạn đã giúp Lan học tốt.

14. Nó ăn mỗi bữa chỉ lưng bát cơm.

15. Ngay cả bạn thân, nó cũng ít tâm sự.

16. Anh tôi toàn những lo là lo.

2.  Bài tập 2: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV cho hs thảo luận theo cặp đôi trong 03 phút qua hệ thống câu hỏi sau:

Xác định từ loại cho những từ in đậm  sau:

 a. Đối với những người người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ thì thấy họ chỉ toàn xấu xa, bì ổi...toàn những cớ cho ta tàn nhẫn. ( lượng từ ,trợ từ )

b. Đường trơn, trời lại tối mà nó vẫn đến đúng giờ mà.(qht ,trợ từ )
c. Có mà mày bị điếc .(trợ từ )

d. Anh ấy đang học.( phó từ )

e. Có chí thì nên.( danh từ )

f. Anh nên đi vào buổi sáng ( tình thái từ )

g. Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa.( qht )

h. Em đừng khóc nữa mà.( tình thái từ )
i. Anh nói vậy thì tôi sẽ đi.( đại từ )

j. Trời mưa thì chúng mình đành ở nhà vậy.(tình thái từ thái độ miễn cưỡng )

k. Anh à, em muốn hỏi anh bài toán này.(thán từ )

l. Em nói vậy à ?( thán từ )

m. Khốn nạn! Nó bỏ đi rồi ư ?(thán từ )

n. Đích thị là nó chạy ra ngõ ( trợ từ )

o. Tôi hồng hộc trán đẫm mồ hôi ... tôi ríu cả chân lại (1)

p. Các em đừng khóc nữa ... và ngày mai được nghỉ cả ngày nữa (2)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ HS thực hiện yêu cầu của GV 

Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.

Ca 2
3. Bài tập 3

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ chp hs làm việc cá nhân

Giải tích nghĩa của các trợ từ in đậm trong các câu sau:

 a. “Nhưng đời nào tình yêu thương và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến. Mặc dù non một năm ròng mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư, nhẵn người thăm tôi lấy một lời và gửi cho tôi lấy một đồng quà.”

                                                     (Nguyên Hồng - Những ngày thơ ấu)

 b. “Hai đưa mê nhau lắm. Bố mẹ đứa con gái biết vậy, nên cũng bằng lòng gả. Nhưng họ thách nặng quá: nguyên tiền mặt phải một trăm đồng bạc, lại còn cau, còn rượu, cả cưới nữa thì mất đến cứng hai trăm bạc?”

                                                    (Nam Cao - Lão Hạc)

 c. “Tính ra cậu Vàng cậu ấy ăn khoẻ hơn cả tôi, ông giáo ạ!

                                                   (Nam Cao - Lão Hạc)

  d.                          “Rồi cứ mỗi năm rằm tháng Tám

                                Tựa nhau trông xuống thế gian cười”

                                                   (Tản Đà - Muốn làm thằng Cuội)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình làm bài của HS, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

- Học sinh trình bày ý kiến các nhân

- Học sinh nhận xét lẫn nhau và bổ sung nếu cần
- GV: Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần). Yêu cầu các bạn khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- GV nhận xét bài làm của học sinh.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

 SẢN PHẨM DỰ KIẾN

 a.  - “lấy”: Nhấn mạnh vào khả năng tối thiểu theo yêu cầu của người khác

 b.  - “nguyên” nhấn mạnh vào sự trọn vẹn của riêng một phần nào đó.

      - “đến”: nhấn mạnh về một sự việc mà người khác không muốn.

 c.  - “cả”: Nhấn mạnh khẳng định sự việc mang tính bất thường.

 d.  - “cứ”: Nhấn mạnh khẳng định một sự việc cứ lặp đi lặp lại liên tục, không phụ thuộc vào yếu tố nào khác.

4. Bài 4: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ cho hs làm việc cá nhân

Đặt 5 câu với 5 thán từ khác nhau?

  HS suy nghĩ và lên bảng trình bày (2 em)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình làm bài của HS, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

- Học sinh trình bày ý kiến các nhân

- Học sinh nhận xét lẫn nhau và bổ sung nếu cần
- GV: Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần). Yêu cầu các bạn khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- GV nhận xét bài làm của học sinh.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN
 a. Ồ! Cái áo của bạn đẹp quá!

 b.  Eo ơi, con rắn đang cuộn tròn trên cây kìa!

 c. Ơ, bạn không đi học à!

 d. Này, bạn giải hộ mình bài toán !

 e. Dạ, con xin nghe bố.

5. Bài 5:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
- Gv cho hs thảo luận nhóm theo bàn trong 3 phút hệ thống câu hỏi sau

Tìm thán từ và cho biết nó thuộc loại nào

a. Này, bác bảo bác ấy có chốn đi đâu thì chốn( gọi đáp)

b. Gõ đầu roi xuống đất, Cai Lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ:

- Thằng kia! ông tưởng mày chết đêm qua rồi còn sống đấy à?(gọi đáp)

c. Khốn nạn! Nhà cháu đã không có dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi

d. Chao ôi, có biết đâu rằng: Hunh hăng, hống hách chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình mà thôi.

e. Chà! Ánh sáng kì diệu làm sao!

g. Ôi, con đã cho bố một bất ngờ lớn

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

6. Bài tập 6: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ cho hs làm bài tập cá nhân

Chỉ ra các trợ từ trong các câu sau:
a. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.
b. Mấy cậuđi trước ôm sách vở nhiều lại kèm cả bút thước nữa.
c. Đột nhiên lão bảo tôi:
- Này! Thằng cháu nhà tôi, đến một năm nay, chẳng có giấy má gì đấy,ông giáo ạ!
( Nam Cao)
d.Chỉ nghe tiếng hót líu lo mà không thấy bóng chim đâu.
e.Tôi quên cả mẹ tôi đứng sau tôi. Nghe gọi đến tên, tôi tự nhiên giật mình và lúng túng.
g.Tôi chỉ ốm có một trận đấy thôi. Một trận đúng hai tháng mười tám ngày, ông giáo ạ!
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình làm bài của HS, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

- Học sinh trình bày ý kiến các nhân

- Học sinh nhận xét lẫn nhau và bổ sung nếu cần
- GV: Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần). Yêu cầu các bạn khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- GV nhận xét bài làm của học sinh.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

                                    SẢN PHẨM DỰ KIẾN

a. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.
b. Mấy cậu đi trước ôm sách vở nhiều lại kèm cả bút thước nữa.
 c. Đột nhiên lão bảo tôi:
- Này! Thằng cháu nhà tôi, đến một năm nay, chẳng có giấy má gì đấy, ông giáo ạ!
( Nam Cao)
d.Chỉ nghe tiếng hót líu lo mà không thấy bóng chim đâu.
e.Tôi quên cả mẹ tôi đứng sau tôi. Nghe gọi đến tên, tôi tự nhiên giật mình và lúng túng.
g.Tôi chỉ ốm có một trận đấy thôi. Một trận đúng hai tháng mười tám ngày, ông giáo ạ!
7. Bài  tập 7

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ cá nhân

Tìm các thán từ trong những câu sau đây:
a.Vâng! Ông giáo dạy phải!
b.Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ.
c.Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn.
d.Này! Thằng cháu nhà tôi, đến một năm nay, chẳng có giấy má gì đấy, ông giáo ạ!
    - À! Thì ra lão đang nghĩ đến thằng con lão.
e. Ấy! Sự đời lại cứ thường như vậy đấy.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình làm bài của HS, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

- Học sinh trình bày ý kiến các nhân

- Học sinh nhận xét lẫn nhau và bổ sung nếu cần
- GV: Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần). Yêu cầu các bạn khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- GV nhận xét bài làm của học sinh.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

a.Vâng! Ông giáo dạy phải!
b.Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ.
c.Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn.
d.Này! Thằng cháu nhà tôi, đến một năm nay, chẳng có giấy má gì đấy, ông giáo ạ!
    - À! Thì ra lão đang nghĩ đến thằng con lão.
e. Ấy! Sự đời lại cứ thường như vậy đấy.
IV. Củng cố, dặn dò
  - Xem lại nội dung bài học

- Bài tập: Tìm tiếp các đoạn văn, đoạn thơ sử dụng trợ từ, thán từ, tình thái từ.

  - Chuẩn bị tiết sau ôn tập văn tự sự

Xác nhận của TTCM






BGK ký duyệt
Đọc kĩ văn bản để xác định chủ đề.


Xác định bối cảnh của truyện.


Xác định cốt truyện dựa trên cơ sở các sự kiện đã xảy ra.


Xác định hệ thống ngôn ngữ đậm chất truyện ngắn.


Nhận diện hình tượng nhân vật; phân tích đặc điểm nhân vật thông qua lời nói, hành động, cử chỉ, suy nghĩ…


Liên hệ, rút ra bài học có ý nghĩa cho bản thân.
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Giáo viên: Vũ Thị Phương                                             Trường THCS Lý Tự Trọng

